
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 

      

Bài 

tập

 50%

Đồ 

án

50%

1 CH1301001 Nguyễn Tuấn An 26/02/1990 Long An 6.5 5.5 6.0 Sáu chẵn

2 CH1301076 Trần Khánh An 24/08/1986 Tp.HCM 7.5 8.5 8.0 Tám chẵn

3 CH1301003 Lê Đăng Anh 06/02/1987 Tây Ninh 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

4 CH1301002 Lê Thúc Quốc Anh 04/12/1984 Huế 7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

5 CH1301078
Nguyễn Thị 

Kim
Anh 20/10/1990 Bến Tre 6.5 6.0 6.3 Sáu, ba

6 CH1301080 Phan Tử Ánh 02/06/1990 Quảng Nam 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

7 CH1301004 Trần Quốc Bảo 1982 Đồng Tháp 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

8 CH1301005 Nguyễn Thanh Bình 16/08/1980 Cà Mau 7.0 8.0 7.5 Bảy, năm

9 CH1301006 Phạm Xuân Bình 18/02/1985 Khánh Hòa 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

10 CH1301082 Trần Quốc Cường 14/05/1983 Khánh Hòa 7.5 6.0 6.8 Sáu, tám

11 CH1301085
Nguyễn 

Phương Thanh
Diệu 02/02/1990 Bình Dương 7.0 6.0 6.5 Sáu, năm

12 CH1301009 Trần Thế Duy 01/07/1986 Đồng Nai 8.0 7.0 7.5 Bảy, năm

13 CH1301010
Phạm Quốc 

Bình
Giang 25/01/1989 Sóc Trăng 7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

14 CH1301011 Phạm Thị Bích Hạnh 13/08/1987 Long An 7.5 8.5 8.0 Tám chẵn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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15 CH1301014
Trương Thị 

Tuyết
Hoa 11/01/1985 Long An 7.5 8.0 7.8 Bảy, tám

16 CH1301016 Vũ Quốc Hưng 11/12/1987 Nha Trang 7.5 6.5 7.0 Bảy chẵn

17 CH1301089 Vũ Thị Hường 15/03/1986 Nam Định 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

18 CH1301027 Trần Ngọc Huy 28/02/1991 Kiên Giang 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

19 CH1301092 Hoàng Nguyên Khang 28/04/1989 Quảng Ngãi 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

20 CH1301093 Trần Cảnh Khánh 26/08/1990 Quảng Trị 7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

21 CH1301019
Nguyễn 

Thường
Kiệt 24/02/1981 Ninh Thuận 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

22 CH1301028 Hồ Duy Nhật Linh 23/10/1989 Đà Nẵng 5.5 5.0 5.3 Năm, ba

23 CH1301020 Hồ Văn Linh 12/04/1979 Quảng Ngãi 8.0 9.0 8.5 Tám, năm

24 CH1301021 Ngô Văn Linh 03/12/1987 Long An 6.0 5.5 5.8 Năm, tám

25 CH1301024 Nguyễn Minh Luân 20/08/1976 Tiền Giang 7.0 8.0 7.5 Bảy, năm

26 CH1301038 Nguyễn Thị Mai 12/12/1988 Hải Dương 7.0 7.5 7.3 Bảy, ba

27 CH1301039 Ngô Hoàng Lê Minh 14/06/1984 Đồng Tháp 7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

28 CH1301100 Trầm Hoàng Nam 16/07/1988 Trà Vinh 8.0 8.5 8.3 Tám, ba

29 CH1301101 Lê Đỗ Minh Nga 10/02/1987 Tp.HCM 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

30 CH1301042 Phan Trọng Nghĩa 16/03/1985 Bến Tre 8.0 9.0 8.5 Tám, năm

31 CH1301043 Đào Tấn Ngọc 09/01/1985 TpHCM 7.0 8.0 7.5 Bảy, năm

32 CH1301030 Vũ Thế Nhân 08/08/1990 Quảng Ngãi 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

33 CH1301046 Trần Thị Yến Nhi 16/10/1988 Tây Ninh 5.5 5.0 5.3 Năm, ba
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34 CH1301047 Nguyễn Minh Phát 17/09/1988 TpHCM 7.0 7.5 7.3 Bảy, ba

35 CH1301048 Trương Hoài Phong 07/11/1985 Tây Ninh 8.5 9.0 8.8 Tám, tám

36 CH1301031 Nguyễn Thành Phương 29/09/1989 Đồng Nai 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

37 CH1301032 Nguyễn Thành Quân 20/04/1990 Bình Định 6.0 6.0 6.0 Sáu chẵn

38 CH1301108 Lê Phú Quí 29/12/1988 Long An 7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

39 CH1301056 Nguyễn Đăng Thành 10/05/1986 TpHCM 7.0 7.5 7.3 Bảy, ba

40 CH1301057 Lê Thị Thu Thảo 08/03/1968 Bến Tre 8.5 9.5 9.0 Chín chẵn

41 CH1301059 Nguyễn Thành Thiện 08/07/1988 Đồng Tháp 7.0 7.0 7.0 Bảy chẵn

42 CH1301060 Nguyễn Đạt Thịnh 29/11/1989 TpHCM 8.0 6.0 7.0 Bảy chẵn

43 CH1301061
Dương Thị 

Xuân
Thoại 06/08/1987 Bến Tre 7.0 7.5 7.3 Bảy, ba

44 CH1301062 Bùi Lê Thuận 26/05/1987 Tây Ninh 8.5 8.0 8.3 Tám, ba

45 CH1301063 Nguyễn Thu Thủy 12/11/1984 TpHCM 7.5 8.5 8.0 Tám chẵn

46 CH1301034 Phạm Minh Tiến 18/12/1990 Đắk Lắk 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

47 CH1301110 Nguyễn Hải Toàn 01/12/1987 Nam Định 8.0 8.0 8.0 Tám chẵn

48 CH1301036 Nguyễn Văn Trường 16/10/1990 Ninh Thuận

49 CH1301069 Lê Minh Tuấn 22/09/1979 TpHCM 7.5 8.0 7.8 Bảy, tám

50 CH1301116 Lê Phước Vinh 18/05/1986 Long An 8.5 8.0 8.3 Tám, ba

51 CH1301117 Vũ Xuân Vinh 01/01/1988 Tp.HCM 6.5 6.5 6.5 Sáu, năm

52 CH1301118 Nguyễn Ngọc Vọng 04/04/1985 Quảng Ngãi 8.0 9.0 8.5 Tám, năm
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53 CH1301073 Võ Trúc Vy 15/03/1979 Thuận Hải 7.5 8.0 7.8 Bảy, tám

54 CH1301074 Nguyễn Hải Yến 22/10/1979 Vĩnh Phúc 7.0 7.5 7.3 Bảy, ba

PGS.TS Đỗ Văn Nhơn

Ngày 11  tháng 11 năm 2015

Giảng viên phụ trách


